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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

GHI TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN MÔN HỌC 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Nguyên lý kế toán 

Mã học phần:  72ACCT20023 Số tín chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  241_72ACCT20023_01,02 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 trước ngày 17/11/2024. 

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): SV gõ trực tiếp trên khung trả 

lời của hệ thống thi 

Gợi ý: 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi; 

- Upload file bài làm (word, excel, pdf…); 

- Upload hình ảnh bài làm (chỉ những trường hợp vẽ biểu đồ, công thức tính toán đặc biệt). 

 

1. Format đề thi 

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

- Tên các phương án lựa chọn: in hoa, in đậm 

- Không sử dụng nhảy chữ/số tự động (numbering) 

- Mặc định phương án đúng luôn luôn là Phương án A ghi ANSWER: A 

- Tổng số câu hỏi thi: 

- Quy ước đặt tên file đề thi: 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TNTL_De 1 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TNTL_De 1_Mã đề (Nếu sử dụng 

nhiều mã đề cho 1 lần thi). 

 

2. Giao nhận đề thi 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, đáp án/rubric. Trưởng Khoa/Bộ môn gửi đề thi, đáp án/rubric 

về Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf 

(nén lại và đặt mật khẩu file nén) và nhắn tin + họ tên người gửi qua số điện thoại 

0918.01.03.09 (Phan Nhất Linh). 

mailto:khaothivanlang@gmail.com
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- Khuyến khích Giảng viên biên soạn và nộp đề thi, đáp án bằng File Hot Potatoes. Trung 

tâm Khảo thí gửi kèm File cài đặt và File hướng dẫn sử dụng để hỗ trợ Quý Thầy Cô. 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Describe the 

nature, 

characteristics, 

and role of 

accounting, 

general 

accounting 

principles 

(GAAP). 

Trắc 

nghiệm  
25% 

Câu 

2,3,4,7,10 
2,5 PI1.1 

CLO 2 

Applying 

accounting 

methods to 

explain the nature 

and content of 

each step in the 

accounting cycle 

and prepare 

financial 

statements with a 

simple level. 

Trắc 

nghiệm  
25% 

Câu 

1,5,6,8,9  
2,5 PI1.1 

CLO 3 

Apply analytical 

thinking to 

implement 

accounting 

techniques in 

each step of the 

accounting cycle 

for simple 

economic 

transactions. 

Tự luận 25% 
Câu tự 

luận 
2,5 PI4.1 

CLO5 

Having the spirit 

of learning, self-

studying 

materials and 

adhering to 

professional 

ethics. 

Tự luận 25% 
Câu tự 

luận 
2,5 PI10.1 
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Chú thích các cột: 

(1) Chỉ liệt kê các CLO được đánh giá bởi đề thi kết thúc học phần (tương ứng như đã mô tả trong 

đề cương chi tiết học phần). Lưu ý không đưa vào bảng này các CLO không dùng bài thi kết thúc học 

phần để đánh giá (có một số CLO được bố trí đánh giá bằng bài kiểm tra giữa kỳ, đánh giá qua dự 

án, đồ án trong quá trình học hay các hình thức đánh giá quá trình khác chứ không bố trí đánh giá 

bằng bài thi kết thúc học phần). Trường hợp một số CLO vừa được bố trí đánh giá quá trình hay giữa 

kỳ vừa được bố trí đánh giá kết thúc học phần thì vẫn đưa vào cột (1) 

(2) Nêu nội dung của CLO tương ứng. 

(3) Hình thức kiểm tra đánh giá có thể là: trắc nghiệm, tự luận, dự án, đồ án, vấn đáp, thực hành 

trên máy tính, thực hành phòng thí nghiệm, báo cáo, thuyết trình,…, phù hợp với nội dung của CLO 

và mô tả trong đề cương chi tiết học phần. 

(4) Trọng số mức độ quan trọng của từng CLO trong đề thi kết thúc học phần do giảng viên ra đề 

thi quy định (mang tính tương đối) trên cơ sở mức độ quan trọng của từng CLO. Đây là cơ sở để 

phân phối tỷ lệ % số điểm tối đa cho các câu hỏi thi dùng để đánh giá các CLO tương ứng, bảo đảm 

CLO quan trọng hơn thì được đánh giá với điểm số tối đa lớn hơn. Cột (4) dùng để hỗ trợ cho cột 

(6). 

(5) Liệt kê các câu hỏi thi số (câu hỏi số … hoặc từ câu hỏi số… đến câu hỏi số…) dùng để kiểm 

tra người học đạt các CLO tương ứng. 

(6) Ghi điểm số tối đa cho mỗi câu hỏi hoặc phần thi. 

(7) Trong trường hợp đây là học phần cốt lõi - sử dụng kết quả đánh giá CLO của hàng tương ứng 

trong bảng để đo lường đánh giá mức độ người học đạt được PLO/PI - cần liệt kê ký hiệu PLO/PI có 

liên quan vào hàng tương ứng. Trong đề cương chi tiết học phần cũng cần mô tả rõ CLO tương ứng 

của học phần này sẽ được sử dụng làm dữ liệu để đo lường đánh giá các PLO/PI. Trường hợp học 

phần không có CLO nào phục vụ việc đo lường đánh giá mức đạt PLO/PI thì để trống cột này. 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) bao gồm 10 câu, mỗi câu 0.5 điểm 

Câu 1: Random 1 trong 3 câu sau 

Câu: At the beginning of the year, Beta Company’s assets were $180,000. During the year, 

liabilities increased by $60,000, and equity decreased by $10,000. What are the ending 

amounts of assets? 

A. $230,000 

B. $240,000 

C. $250,000 

D. $260,000 

ANSWER:  A 

Câu: At the beginning of the year, Gamma Corporation’s equity was $200,000. During the 

year, the company earned a profit of $50,000, but shareholders withdrew $30,000 in 

dividends. What is the total equity at the end of the year? 



BM-003 

Trang 4 / 14 

A. $220,000 

B. $210,000 

C. $230,000 

D. $240,000 

ANSWER:  A 

Câu: Delta Company began the year with liabilities of $120,000. Over the course of the 

year, it borrowed an additional $40,000, and repaid $20,000 of existing loans. What is the 

total amount of liabilities at the end of the year? 

A. $140,000 

B. $150,000 

C. $160,000 

D. $170,000 

ANSWER:  A 

Câu 2:  Random 1 trong 3 câu sau 

Câu: Which of the following transactions decreases both assets and liabilities of Tesla 

Company? 

A. Tesla Company paid off a loan with cash 

B. Tesla Company bought a merchandise inventory with cash 

C. Tesla Company sold equipment for cash 

D. Tesla Company bought raw materials on credit 

ANSWER:  A 

Câu: Which of the following transactions increases both assets and liabilities of Honda 

Company? 

A. Honda Company purchased equipment on credit 

B. Honda Company received cash from customers for the service last month 

C. Honda Company repaid part of its loan with cash 

D. Honda Company recorded depreciation on its equipment 

ANSWER:  A 
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Câu: Which transaction increases both assets and liabilities of Apple Company? 

A. Apple Company borrowed cash from the bank 

B. Apple Company collected cash from a customer 

C. Apple Company paid rent with cash 

D. Apple Company declared dividends to shareholders 

ANSWER:  A 

Câu 3: Random 1 trong 3 câu sau 

Câu: Bright Company paid $30,000 for a 3-year insurance policy on January 1, year X. 

What is the correct journal entry to record this transaction on January 1, year X? 

A. Debit Prepaid Insurance $30,000; Credit Cash $30,000 

B. Debit Insurance Expense $30,000; Credit Cash $30,000 

C. Debit Accounts Payable $30,000; Credit Cash $30,000 

D. Debit Cash $30,000; Credit Unearned Insurance Revenue $30,000 

ANSWER:  A 

Câu: On July 1, year Y, Green Enterprises made an advance payment of $18,000 for 1 year 

of office rental costs. Which journal entry should be recorded to reflect this payment? 

A. Debit Prepaid Rent $18,000; Credit Cash $18,000 

B. Debit Rent Expense $18,000; Credit Cash $18,000 

C. Debit Cash $18,000; Credit Accounts Payable $18,000 

D. Debit Cash $18,000; Credit Unearned Rent Revenue $18,000 

ANSWER:  A 

Câu: When Silver Corporation paid $36,000 for a 2-year insurance on March 1, year Z, 

what journal entry should be made at that time? 

A. Debit Prepaid Insurance $36,000; Credit Cash $36,000 

B. Debit Software Expense $36,000; Credit Cash $36,000 

C. Debit Accounts Payable $36,000; Credit Cash $36,000 

D. Debit Cash $36,000; Credit Unearned Subscription Revenue $36,000 

ANSWER:  A 

Câu 4: Random 1 trong 3 câu sau 

Câu: On December 31, a local bakery received $4,000 in cash for future catering services. 
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As of this date, 50% of the catering services have already been performed. What type of 

adjusting entry should the bakery make on December 31? 

A. Deferral of Revenue 

B. Deferral of Expense 

C. Accrued Expense 

D. Accrued Revenue 

ANSWER:  A 

Câu: By December 31, a graphic design firm has incurred $2,200 in advertising expenses, 

but this amount has not yet been paid. Which type of adjusting entry is required on 

December 31? 

A. Accrued Expense 

B. Deferral of Expense 

C. Deferral of Revenue 

D. Accrued Revenue 

ANSWER:  A 

Câu: As of  December 31, an investment firm has earned $1,800 in commission revenue 

from a client, but this has not yet been recorded in the books. The commission is expected 

to be received on January 5 of the next year. What type of adjusting entry is needed on 

December 31? 

A. Accrued Revenue 

B. Deferral of Expense 

C. Deferral of Revenue 

D. Accrued Expense 

ANSWER:  A 

Câu 5: Random 1 trong 3 câu sau 

Câu: Blue Company purchased a delivery van for $50,000 with a salvage value of $10,000 

on June 1, Year 2. It has an estimated useful life of 5 years. Using the straight-line method, 

how much depreciation expense should the company recognize on December 31, Year 2? 

A. $4,667 

B. $10,000 

C. $8,000 
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D. $6,667 

ANSWER:  A 

Câu: Green Company acquired a machine for $140,000 with a salvage value of $20,000 on 

January 1, Year 3. The machine has an estimated useful life of 10 years. How much 

depreciation expense should the company recognize on December 31, Year 3, using the 

straight-line method? 

A. $12,000 

B. $10,000 

C. $11,000 

D. $15,000 

ANSWER:  A 

Câu: Red Company purchased a forklift for $35,000 with a salvage value of $5,000 on 

October 1, Year 1. The estimated useful life of the forklift is 4 years. How much 

depreciation expense should the company recognize on December 31, Year 1, using the 

straight-line method? 

A. $1,875 

B. $3,000 

C. $5,000 

D. $4,000 

ANSWER:  A 

Câu 6: Random 1 trong 3 câu sau 

Câu: The following transactions occurred during July: 

Received $4,500 cash for services provided to a customer during July. 

Received $10,000 cash investment from Alice, the owner of the business. 

Received $2,500 from a customer in partial payment of his account receivable which arose 

from sales in June. 

Provided $2,000 services to a customer on credit. 

Received $6,000 cash from a customer for services to be performed next year. 

What was the amount of revenue for July? 

A. $6,500 

B. $10,500 
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C. $12,500 

D. $24,500 

ANSWER:  A 

Câu: The following transactions occurred during August: 

Received $5,200 cash for services provided to a customer during August. 

Received $9,500 cash investment from Tom, the owner of the business. 

Received $3,500 from a customer in partial payment of his account receivable which arose 

from sales in July. 

Provided $2,800 services to a customer on credit. 

Received $4,000 cash from a customer for services to be performed next year. 

What was the amount of revenue for August? 

A. $8,000 

B. $12,000 

C. $10,500 

D. $17,500 

ANSWER:  A 

Câu: The following transactions occurred during July: 

Received $4,500 cash for services provided to a customer during July. 

Received $10,000 cash investment from Alice, the owner of the business. 

Received $2,500 from a customer in partial payment of his account receivable which arose 

from sales in June. 

Provided $2,000 services to a customer on credit. 

Received $3,000 cash from a customer for services to be performed next year. 

What was the total amount of cash received in July? 

A. $20,000 

B. $15,000 

C. $22,000 

D. $10,000 

ANSWER:  A 

Câu 7: Random 1 trong 3 câu sau 
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Câu: The Alex, Capital account has a credit balance of $60,000 before closing entries are 

made for a landscaping business. Total revenues for the landscaping services provided are 

$95,000, total expenses for the year are $50,000, and owner withdrawals amount to 

$20,000. What is the correct amout of capital account at the end? 

A. $85,000 

B. $60,000 

C. $25,000 

D. $45,000 

ANSWER:  A 

Câu: The Sam, Capital account has a credit balance of $55,000 before closing entries are 

made for a coffee shop. Total revenues for the coffee shop sales are $100,000, total 

expenses for the operation are $70,000, and withdrawals by Sam amount to $12,000. What 

is the correct closing entry for the expense accounts? 

A. Debit Income Summary $70,000; credit Expense accounts $70,000. 

B. Debit Expense accounts $70,000; credit Income Summary $70,000. 

C. Debit Income Summary $30,000; credit Sam, Capital $30,000. 

D. Debit Expense accounts $70,000; credit Sam, Capital $70,000 

ANSWER:  A 

Câu: The Alex, Capital account has a credit balance of $60,000 before closing entries are 

made for a landscaping business. Total revenues for the landscaping services provided are 

$95,000, total expenses for the year are $50,000, and owner withdrawals amount to 

$20,000. What is the correct closing entry for the revenue accounts? 

A. Debit Revenue accounts $95,000; credit Income Summary $95,000. 

B. Debit Income Summary $95,000; credit Revenue accounts $95,000. 

C. Debit Revenue accounts $45,000; credit Alex, Capital $45,000. 

D. Debit Revenue accounts $95,000; credit Alex, Capital $95,000. 

ANSWER:  A 

Câu 8: Random 1 trong 3 câu sau 
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Câu: Merus Company is planning to purchase 200 units of merchandise from its supplier. 

The list price per unit is $1,200, and the supplier offers a 25% trade discount for bulk 

purchases. Additionally, the shipping cost is $20 per unit. What will be the total purchase 

price for 200 units, including shipping costs? 

A. $184,000 

B. $193,000 

C. $240,000 

D. $210,000 

ANSWER:  A 

Câu: ABC Corporation is considering a purchase of 150 units of merchandise, with each unit 

priced at $800. The supplier provides a trade discount of 20% and a shipping cost of $25 per 

unit. If ABC Corporation decides to make the purchase, what will be the total purchase cost 

for all units including the shipping fee? 

A. $99,750 

B. $98,500 

C. $124,000 

D. $122,500 

ANSWER:  A 

Câu: A supplier offers XYZ Company a list price of $2,500 per unit for a specific item, with 

a trade discount of 15% for bulk purchases. If the shipping cost per unit is $35, what will be 

the effective total cost per unit for XYZ Company after applying the trade discount and adding 

shipping costs? 

A. $2,160 

B. $2,250 

C. $2,325 

D. $2,200 

ANSWER:  A 

Câu 9: Random 1 trong 3 câu sau  

Câu: XYZ Company received $5,000 for services provided in a previous quarter. This 

transaction will be recorded in the journal as: 

A. Dr. Cash $5,000/Cr. Accounts Receivable $5,000 
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B. Dr. Cash $5,000/Cr. Service Revenue $5,000 

C. Dr. Accounts Payable $5,000/Cr. Cash $5,000 

D. Dr. Service Cost $5,000/Cr. Cash $5,000  

ANSWER:  A 

Câu: ABC Consulting received $15,000 in cash for loan from ABC Banking. This transaction 

will be recorded in the journal as: 

A. Dr. Cash $15,000/Cr. Loan Payable $15,000 

B. Dr. Cash $15,000/Cr. Consulting Revenue $15,000 

C. Dr. Accounts Payable $15,000/Cr. Cash $15,000 

D. Dr. Consulting Expense $15,000/Cr. Cash $15,000  

ANSWER:  A 

Câu: LMN Corporation paid $8,000 in cash for a product bought last year. This transaction 

will be recorded in the journal as: 

A. Dr. Accounts Payable $8,000/Cr. Cash $8,000 

B. Dr. Cash $8,000/Cr. Sales Revenue $8,000 

C. Dr. Cash $8,000/Cr. Accounts Receivable $8,000 

D. Dr. Cost of Goods Sold $8,000/Cr. Cash $8,000  

ANSWER:  A 

Câu 10: Random 1 trong 3 câu sau  

Câu: Which of the following accounts is classified as a permanent account? 

A. Prepaid Expense 

B. Interest Revenue 

C. Cost of Goods Sold 

D. Advertising Expens 

ANSWER:  A 

Câu: Which of the following accounts is classified as a permanent account? 

A. Unearned Revenue 

B. Salaries Expense 

C. Sales Revenue 

D. Rent Expense  



BM-003 

Trang 12 / 14 

ANSWER:  A 

Câu: Which of the following accounts is not classified as a temporary account? 

A. Unearned Consulting Revenue 

B. Service Revenue 

C. Insurance Expense 

D. Sales 

ANSWER:  A 

PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm)   

LMN Enterprises applies the perpetual inventory system and the gross method of 

accounting for sales. The following transactions occurred in March: 

March 1: Sold merchandise to JKL Company for $30,000 on credit, FOB shipping point, 

invoice dated March 1. The merchandise had a cost of $15,000. 

March 15: LMN Enterprises withdrew $2,500 cash from the business for personal use. 

March 25: Received $10,000 payment from JKL Company for previously purchased 

merchandise. 

Request:  

(1) Prepare journal entries to record the following transactions (March 1, March 15, and 

March 25) (2,5 marks) 

(2) Prepare general journal entries on March 31 to record the adjusted entries. (1,0 mark) 

(a) March 31. A physical count of supplies at March 31 shows $5,000 of supplies available. 

The Supplies account had a debit balance of $12,000 on March 1. No additional supplies 

were purchased during the month.  

(b) March 31. Salary expenses of $4,000 have been incurred but are not paid. 

(3) Prepare the closing entries necessary on March 31 (1,5 marks) 
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 5.0  

Câu 1 – 10 Đáp án chính xác  A 0.5 0.5 điểm 

mỗi câu 

II. Tự luận 5.0  

Nội dung 1. (1) Prepare journal entries to record the 

following transactions (March 1, March 15, 

and March 25) 

Mar 1.  

Dr.Accounts Receivable-JKL Company  $30,000               

Cr.Sales                                              

$30,000 

Dr.Cost of goods sold              $15,000  

      Cr.Merchandise Inventory  $15,000 

Mar 15.  

Dr.LMN Withdrawals       $2,500 

           Cr.Cash                                     $2,500 

Mar 25. 

Dr. Cash              $10,000 

              Cr.Accounts Receivable   $10,000 

 

 

 

 

 

 

 

0.75 

 

 

0.75 

 

 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

Nội dung 2. (2) Prepare general journal entries on March 

31 to record the adjusted entries  

Mar 31. 

(a) Dr.Supplies Expense       $7,000 

                Cr.Supplies                   $7,000 

(b) Dr.Salary Expense             $4,000 

                Cr.Salary payable            $4,000 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

Nội dung 3. (3) Prepare the closing entries necessary on 

March 31 (1,5 marks) 

Dr.Sales               $30,000 

              Cr. Income Summary   $30,000 

 

 

 

 

0.25 
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Dr.Income Summary              $ 26,000 

             Cr.Cost of goods sold                $15,000 

            Cr. Salaries expense                     $4,000 

            Cr. Supplies expense                    $7,000 

Dr.Income Summary             $4,000 

            Cr.LMN Capital                $4,000 

Dr.LMN, Capital            $2,500 

          Cr. LMN, Withdrawals         $2,500 

 

 

 

0.25 

 

 

0.5 

 

0.5 

    

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10  năm 2024 

  

NGƯỜI DUYỆT ĐỀ 

 

 

 

 

 

ThS. Phan Minh Nguyệt 

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

 
 

ThS. Huỳnh Đăng Thành 

 


